
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

1 Bế Văn Có 1996 ***350294 Đủ điều kiện SXCT Có

2 Bùi Đức Trung 1997 ***636123 Đủ điều kiện SXCT Có

3 Bùi Văn Dưỡng 1997 ***350777 Đủ điều kiện SXCT Không

4 Bùi Văn Nam 1993 ***093004403 Đủ điều kiện SXCT Không

5 Bùi Văn Sơn 1998 ***321070 Đủ điều kiện SXCT Không

6 Bùi Văn Việt 1990 ***169659 Đủ điều kiện SXCT Không

7 Đặng Hữu Chính 1996 ***186851 Đủ điều kiện SXCT Không

8 Đặng Ngọc Sơn 1996 ***592278 Đủ điều kiện SXCT Không

9 Đặng Tuấn Minh 1993 ***857157 Đủ điều kiện SXCT Không

10 Đặng Văn Thắng 1995 ***200597 Đủ điều kiện SXCT Không

11 Đào Bá Thắng 1992 ***227990 Đủ điều kiện SXCT Không

12 Điểu Bình 1995 ***700592 Đủ điều kiện SXCT Không

13 Đỗ Mạnh Dũng 1999 ***099005608 Đủ điều kiện SXCT Không

14 Đỗ Minh Việt 1997 ***284639 Đủ điều kiện SXCT Không

15 Đỗ Như Quân 1998 ***098002606 Đủ điều kiện SXCT Không

16 Đỗ Quốc Văn 1994 ***559442 Đủ điều kiện SXCT Không

17 Đỗ Quyền Thành 1999 ***099010837 Đủ điều kiện SXCT Có

18 Đỗ Thành Nam 1992 ***280917 Đủ điều kiện SXCT không

19 Đỗ Trọng Nghĩa 1993 ***241176 Đủ điều kiện SXCT Có

20 Đỗ Trọng Tấn 1997 ***722405 Đủ điều kiện SXCT Không

21 Đỗ Văn Huỳnh 1995 ***186460 Đủ điều kiện SXCT Có

22 Đỗ Văn Nam 1997 ***813286 Đủ điều kiện SXCT Không

23 Đô Văn Thinh 1997 ***097011299 Đủ điều kiện SXCT Không

24 Đoàn Văn Thái 1991 ***389406 Đủ điều kiện SXCT Không

25 Dương Đức Anh 1989 ***989593 Đủ điều kiện SXCT Không

26 Dương Ngô Tú 1999 ***265778 Đủ điều kiện SXCT không

27 Dương Thanh Tùng 1995 ***470125 Đủ điều kiện SXCT không

28 Dương Xuân Hùng 1997 ***161836 Đủ điều kiện SXCT Không

29 Giàng Ngọc Sơn 1990 ***280654 Đủ điều kiện SXCT Có

30 Hà Minh Xuân 1993 ***005558 Đủ điều kiện SXCT Không

31 Hà Thái Chung 1993 ***093002934 Đủ điều kiện SXCT Có

32 Hà Văn Hợp 1994 ***094011119 Đủ điều kiện SXCT Có

33 Hờ A Lểnh 1995 ***984611 Đủ điều kiện SXCT Không

34 Hồ Minh Cung 1995 ***852938 Đủ điều kiện SXCT Không

35 Hồ Viết Tài 1997 ***256262 Đủ điều kiện SXCT Có

36 Hoàng Bá Tùng 1994 ***094007845 Đủ điều kiện SXCT Không
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STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

37 Hoàng Đức Thắng 1997 ***596513 Đủ điều kiện SXCT Không

38 Hoàng Ngọc Chiến 1993 ***093007165 Đủ điều kiện SXCT Không

39 Hoàng Ngọc Sinh 1995 ***283263 Đủ điều kiện SXCT Có

40 Hoàng Thanh Ngọc 1995 ***593203 Đủ điều kiện SXCT Có

41 Hoàng Văn Nam 1995 ***634479 Đủ điều kiện SXCT Không

42 Hoàng Văn Sáng 1996 ***232998 Đủ điều kiện SXCT Không

43 Hoàng Văn Thụ 1999 ***350157 Đủ điều kiện SXCT Không

44 Hoàng Văn Thụ 1999 ***350157 Đủ điều kiện SXCT Không

45 Hoàng Văn Tuấn 1993 ***318410 Đủ điều kiện SXCT Không

46 Hoàng Xuân Chiến 1993 ***213794 Đủ điều kiện SXCT Không

47 Huỳnh Hiếu Thảo 1993 ***746674 Đủ điều kiện SXCT Có

48 Kiều Thế Sỹ 1998 ***331215 Đủ điều kiện SXCT Có

49 Lâm Văn Phúc 1998 ***777304 Đủ điều kiện SXCT Có

50 Lang Văn Thỏa 1999 ***757369 Đủ điều kiện SXCT Không

51 Lê Anh Tú 1997 ***749878 Đủ điều kiện SXCT Không

52 Lê Bảo Anh 1999 ***051646 Đủ điều kiện SXCT Có

53 Lê Hải Quang 1997 ***096568 Đủ điều kiện SXCT Không

54 Lê Mạnh Hùng 1994 ***317505 Đủ điều kiện SXCT Có

55 Lê Phú Hùng 1994 ***802198 Đủ điều kiện SXCT Có

56 Lê Quang Hùng 1994 ***176119 Đủ điều kiện SXCT Có

57 Lê Quốc Cường 1995 ***095014363 Đủ điều kiện SXCT Có

58 Lê Thanh Hoàn 1993 ***093002607 Đủ điều kiện SXCT Có

59 Lê Tiến Anh 1998 ***098003414 Đủ điều kiện SXCT Không

60 Lê Trọng Tuấn 1995 ***095003767 Đủ điều kiện SXCT Có

61 Lê Trường Giang 1996 ***096001007 Đủ điều kiện SXCT Có

62 Lê Tử Phong 1996 ***795954 Đủ điều kiện SXCT Không

63 Lê Văn Chương 1990 ***090009945 Đủ điều kiện SXCT Không

64 Lê Văn Nam 1989 ***394076 Đủ điều kiện SXCT Không

65 Lê Văn Phong 1996 ***096001423 Đủ điều kiện SXCT Không

66 Lê Văn Thuận 1998 ***972240 Đủ điều kiện SXCT Không

67 Lê Văn Tuyền 1995 ***821681 Đủ điều kiện SXCT Không

68 Lê Xuân Quỳnh 1998 ***822290 Đủ điều kiện SXCT Không

69 Lò Văn La 1993 ***093013494 Đủ điều kiện SXCT Không

70 Lương Minh Vương 1994 ***328634 Đủ điều kiện SXCT Có

71 Lương Văn Dũng 1994 ***176442 Đủ điều kiện SXCT Không

72 Lưu Văn Giang 1996 ***889142 Đủ điều kiện SXCT Không

73 Mai Văn Minh 1996 ***403195 Đủ điều kiện SXCT Có

74 Nghiêm Nguyễn Khánh Duy 1999 ***950092 Đủ điều kiện SXCT Có

75 Ngô Quang Cương 1989 ***739765 Đủ điều kiện SXCT Không

76 Nguyễn Công Hiếu 1998 ***892041 Đủ điều kiện SXCT Không

77 Nguyễn Công Hưng 1997 ***097011746 Đủ điều kiện SXCT Có

78 Nguyễn Công Tráng 1995 ***068928 Đủ điều kiện SXCT Có



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

79 Nguyễn Đắc Thắng 1991 ***091002050 Đủ điều kiện SXCT Không

80 Nguyễn Đức Duy 1998 ***236445 Đủ điều kiện SXCT Không

81 Nguyễn Đức Thành 1997 ***262808 Đủ điều kiện SXCT Có

82 Nguyễn Duy Dương 1995 ***095003137 Đủ điều kiện SXCT Không

83 Nguyễn Duy Thanh 1994 ***316109 Đủ điều kiện SXCT Không

84 Nguyễn Khắc Hưng 1997 ***097003712 Đủ điều kiện SXCT Không

85 Nguyễn Mạnh Cường 1998 ***098007168 Đủ điều kiện SXCT Không

86 Nguyễn Ngọc Quân 1996 ***620322 Đủ điều kiện SXCT Không

87 Nguyễn Ngọc Tú 1999 ***766257 Đủ điều kiện SXCT Không

88 Nguyễn Ngọc Văn 1997 ***097009436 Đủ điều kiện SXCT Không

89 Nguyễn Ngọc Việt 1992 ***1393341 Đủ điều kiện SXCT Không

90 Nguyễn Quang Huy 1997 ***271401 Đủ điều kiện SXCT Không

91 Nguyễn Quốc Khánh 1997 ***582877 Đủ điều kiện SXCT Không

92 Nguyễn Thái Hoàng 1999 ***369729 Đủ điều kiện SXCT Có

93 Nguyễn Thế Chí 1998 ***881182 Đủ điều kiện SXCT Không

94 Nguyễn Thế Mạnh 1995 ***665217 Đủ điều kiện SXCT Có

95 Nguyễn Tiến Dũng 1997 ***198829 Đủ điều kiện SXCT Không

96 Nguyễn Trọng Phúc 1999 ***353106 Đủ điều kiện SXCT Không

97 Nguyễn Trung Nam 1999 ***002506 Đủ điều kiện SXCT Có

98 Nguyễn Tuấn Anh 1993 ***126534 Đủ điều kiện SXCT Không

99 Nguyễn Tuấn Vũ 1998 ***098009472 Đủ điều kiện SXCT Không

100 Nguyễn Văn Cường 1995 ***095002124 Đủ điều kiện SXCT Không

101 Nguyễn Văn Dũng 1998 ***098006062 Đủ điều kiện SXCT Không

102 Nguyễn Văn Giáp 1989 ***992099 Đủ điều kiện SXCT Có

103 Nguyễn Văn Hải 1996 ***772447 Đủ điều kiện SXCT Không

104 Nguyễn Văn Hồ 1995 ***852525 Đủ điều kiện SXCT Không

105 Nguyễn Văn Hoàng 1993 ***485062 Đủ điều kiện SXCT Có

106 Nguyễn Văn Hùng 1993 ***214547 Đủ điều kiện SXCT Không

107 Nguyễn Văn Huy 1994 ***984969 Đủ điều kiện SXCT Không

108 Nguyễn Văn Huỳnh 1999 ***005884 Đủ điều kiện SXCT Có

109 Nguyễn Văn Khang 1994 ***158673 Đủ điều kiện SXCT Có

110 Nguyễn Văn Linh 1999 ***817552 Đủ điều kiện SXCT Không

111 Nguyễn Văn Lợi 1997 ***097003063 Đủ điều kiện SXCT Có

112 Nguyễn Văn Luật 1989 ***845170 Đủ điều kiện SXCT Không

113 Nguyễn Văn Mạnh 1998 ***340429 Đủ điều kiện SXCT Không

114 Nguyễn Văn Minh 1990 ***970245 Đủ điều kiện SXCT Không

115 Nguyễn Văn Nam 1994 ***526620 Đủ điều kiện SXCT Không

116 Nguyễn Văn Quý 1997 ***975721 Đủ điều kiện SXCT Có

117 Nguyễn Văn Tàu 1993 ***367236 Đủ điều kiện SXCT Không

118 Nguyễn Văn Thắng 1994 ***323729 Đủ điều kiện SXCT Có

119 Nguyễn Văn Thịnh 1996 ***713799 Đủ điều kiện SXCT Không

120 Nguyễn Văn Trung 1996 ***096000801 Đủ điều kiện SXCT Có

121 Nguyễn Văn Tuyển 1992 ***092003294 Đủ điều kiện SXCT Không

122 Nguyễn Xuân Liêm 1995 ***753434 Đủ điều kiện SXCT Có

123 Nguyễn Xuân Tiến 1996 ***655887 Đủ điều kiện SXCT Có

124 Nguyễn Xuân Tuấn 1995 ***551039 Đủ điều kiện SXCT Không

125 Nguyễn Xuân Văn 1991 ***357247 Đủ điều kiện SXCT Không

126 Nhữ Đình Hân 1999 ***099001386 Đủ điều kiện SXCT Không



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

127 Nhữ Xuân Sơn 1996 ***096007577 Đủ điều kiện SXCT Không

128 Phạm Đình Tuân 1999 ***842941 Đủ điều kiện SXCT Không

129 Phạm Duy Tuân 1997 ***419047 Đủ điều kiện SXCT Không

130 Phạm Hồng Tưởng 1996 ***177354 Đủ điều kiện SXCT Không

131 Phạm Ngọc Sơn 1998 ***817458 Đủ điều kiện SXCT Có

132 Phạm Trọng Linh 1990 ***159952 Đủ điều kiện SXCT Không

133 Phạm Văn Biên 1998 ***627781 Đủ điều kiện SXCT Không

134 Phạm Văn Mạnh 1999 ***819362 Đủ điều kiện SXCT Không

135 Phạm Văn Nhất 1995 ***630157 Đủ điều kiện SXCT Có

136 Phạm Văn Trung 1990 ***996878 Đủ điều kiện SXCT Không

137 Phạm Văn Trung 1992 ***092008271 Đủ điều kiện SXCT Có

138 Phan Đăng Siêu 1997 ***211276 Đủ điều kiện SXCT Không

139 Phan Hữu Thành 1997 ***510487 Đủ điều kiện SXCT Không

140 Phí Đức Mạnh 1993 ***093015371 Đủ điều kiện SXCT Không

141 Sái Đức Mạnh 1998 ***098001535 Đủ điều kiện SXCT không

142 Tạ Viết Huy 1990 ***443125 Đủ điều kiện SXCT Có

143 Thiều Đức Hải 1998 ***316638 Đủ điều kiện SXCT Có

144 Tô Văn Chiến 1998 ***098002448 Đủ điều kiện SXCT Có

145 Trần Đắc Giang 1990 ***764526 Đủ điều kiện SXCT Không

146 Trần Hoài Nam 1990 ***497043 Đủ điều kiện SXCT Không

147 Trần Hữu Bình An 1996 ***096001314 Đủ điều kiện SXCT Không

148 Trần Huy Cường 1993 ***329731 Đủ điều kiện SXCT Có

149 Trần Ngọc Minh 1995 ***991787 Đủ điều kiện SXCT Không

150 Trần Ngọc Quỳnh 1997 ***097005294 Đủ điều kiện SXCT Không

151 Trần Ngọc Tùng 1999 ***076343 Đủ điều kiện SXCT Có

152 Trần Quang Tuấn 1998 ***098002026 Đủ điều kiện SXCT Không

153 Trần Tiến Dũng 1999 ***099000047 Đủ điều kiện SXCT Không

154 Trần Văn Bắc 1993 ***093000192 Đủ điều kiện SXCT Không

155 Trần Văn Thành 1997 ***616331 Đủ điều kiện SXCT Không

156 Trần Vĩnh Phú 1989 ***028692 Đủ điều kiện SXCT Không

157 Trần Xuân Mạnh 1990 ***675482 Đủ điều kiện SXCT Không

158 Trịnh Văn Kha 1999 ***864017 Đủ điều kiện SXCT Có

159 Trương Đình Phùng 1990 ***689929 Đủ điều kiện SXCT Không

160 Trương Quốc Tuấn 1999 ***068713 Đủ điều kiện SXCT Không

161 Vang Văn Dũng 1989 ***665801 Đủ điều kiện SXCT Có

162 Võ Duy Cường 1990 ***531347 Đủ điều kiện SXCT Không

163 Võ Nhật Tân 1997 ***443497 Đủ điều kiện SXCT Không

164 Võ Quý Hán 1995 ***540000 Đủ điều kiện SXCT Không

165 Võ Văn Hùng 1993 ***042380 Đủ điều kiện SXCT Không

166 Vũ Bá Cường 1991 ***384635 Đủ điều kiện SXCT Không

167 Vũ Đức 1994 ***094002915 Đủ điều kiện SXCT Không

168 Vũ Duy Đạt 1998 ***098001983 Đủ điều kiện SXCT Không

169 Vũ Thế Mạnh 1998 ***098001809 Đủ điều kiện SXCT Không

170 Vũ Văn Du 1996 ***096003411 Đủ điều kiện SXCT Không

171 Vũ Văn Khánh 1991 ***396604 Đủ điều kiện SXCT Có



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

172 Vũ Văn Thương 1990 ***090007231 Đủ điều kiện SXCT Không

173 Vũ Xuân Long 1999 ***241348 Đủ điều kiện SXCT Có

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ Ngành nghề NV2

1 Bùi Văn Thái 1994 ***324263
Đơn đăng ký dự tuyển chưa 

chọn nguyện vọng 2
SXCT

2 Cao Đình Hưng 1996 ***567948
Đơn đăng ký dự tuyển chưa 

chọn nguyện vọng 2
SXCT

3 Đỗ Tùng Lâm 1998 ***788852

Thiếu giấy khám sức khỏe, 

thiếu bản cam kết, Đơn đăng 

ký dự tuyển chưa chọn NV2

SXCT

4 Hoàng Đình Huy 1996 ***689678

Giấy khám sức khỏe bản 

photo không kèm ảnh, thiếu 

kết luận của bác sĩ về xét 

nghiệm viêm gan B, giang 

mai (đề nghị nộp giấy khám 

sức khỏe bản gốc). Thiếu bản 

sao công chứng CMND, bằng 

tốt nghiệp THPT, sổ hộ khẩu

SXCT không

5 Hoàng Ngọc Hòa 1999 ***357094
Thiếu 3 xét nghiệm HIV, 

giang mai, viêm gan B
SXCT Không

6 Hủn Vi Dũng 1997 ***684807

Thiếu giấy khám sức khỏe; 

bản sao bằng tốt nghiệp 

THPT, giấy CMND, Sổ hộ 

khẩu

SXCT Không

7 Lê Quang Minh 1997 ***578778 Thiếu giấy khám sức khỏe SXCT không

8 Lê Tuấn Việt 1996 ***567793

Sơ yếu lý lịch sai mẫu Trung 

tâm, không chọn nguyện 

vọng 2, thiếu 3 xét nghiệm 

viên gan B, giang mai, HIV

SXCT

9 Lê Văn Quang 1995 ***095006951

Thiếu giấy khám sức khỏe; 

Đơn đăng ký dự tuyển không 

lựa chọn ngành nghề và địa 

điểm thi tuyển

SXCT

10 Lương Đức Huy 1997 ***186145
Sơ yếu lý lịch sai mẫu, thiếu 

xét nghiệm bệnh giang mai
SXCT Không

11 Nguyễn Đình Tiệp 1997 ***305164
Thiếu kết luận về mắt khi 

không đeo kính
SXCT Không

12 Nguyễn Hiếu Trung 1995 ***765335
Thiếu bản sao công chứng sổ 

hộ khẩu
SXCT không

13 Nguyễn Tá Từ 1995 ***491436

Bản cam kết ghi thiếu thông 

tin về đại diện gia đình, thiếu 

giấy khám sức khỏe, bản sao 

công chứng CMND, đơn 

đăng ký dự tuyển

  

14 Nguyễn Thế Anh 1995 ***133337
Đơn đăng ký dự tuyển chưa 

chọn NV2
SXCT

15 Nguyễn Tiến Hậu 1999 ***037951 Thiếu đơn đăng ký dự tuyển

16 Nguyễn Văn Cường 1999 ***099009184

Thiếu giấy khám sức khỏe, 

đơn đăng ký dự tuyển chưa 

chọn NV2

SXCT  

17 Nông Thế Vỹ 1996 ***983445

Bản cam kết không có chữ ký 

ứng viên; Thiếu giấy khám 

sức khỏe

SXCT Không



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

18 Phạm Văn Giang 1993 ***372261 Thiếu xét nghiệm giang mai SXCT Không

19 Trần Anh Chiến 1990 ***965477
Đơn đăng ký dự tuyển chưa 

chọn NV2
SXCT  

20 Trần Bá Thành 1997 ***778330
Thiếu 3 xét nghiệm viêm gan 

B, giang mai, HIV
SXCT Không

21 Trần Hương 1994 ***306627

Thiếu bản sao công chứng sổ 

hộ khẩu, Đơn đăng ký dự 

tuyển chưa chọn nguyện vọng 

2

SXCT  

22 Trần Ngọc Tâm 1990 ***057285
Đơn đăng ký dự tuyển chưa 

chọn NV2
SXCT

23 Trần Văn Tâm 1991 ***522564 Thiếu xét nghiệm giang mai SXCT Không

24 Vy Quốc Từ 1990 ***186033 Thiếu xét nghiệm giang mai SXCT Không

III. Danh sách ứng viên có hồ sơ không đủ điều kiện (Không được tham gia thi tuyển)

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Vũ Việt Dũng 1995 ***024981
Không đủ điều kiện về thị 

lực (2 mắt 6/10)

2 Ngô Văn Đại 1998 ***582671

Không đủ điều kiện về thị 

lực (Mắt phải 4/10; mắt 

trái 5/10)

3 Chu Công Cư 1997 ***776024
Không đủ điều kiện về thị 

lực (mắt phải 1/10)

4 Lê Ngọc Trường 1999 ***099003962

Không đủ điều kiện về thị 

lực (Thị lực 2 mắt 4/10)

5 Nguyễn Văn Tảo 2000 ***799281
Không đủ điều kiện do 

thiếu tuổi


